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Câu 1: Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nông nghiệp, anh K đã đánh chị U là chị dâu mình bị thương với tỷ lệ thương tật 7%. Chị U đang mang thai 6 tháng, phải nằm viện điều trị 10 ngày. Hành vi của anh K đã không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào và phải chịu trách nhiệm pháp lí gì theo quy định của pháp luật?

A. Thi hành pháp luật / Hình sự và dân sự.
B. Tuân thủ pháp luật/ Hình sự và dân sự.

C. Tuân thủ pháp luật/ Hành chính và dân sự.
D. Thi hành pháp luật/ Hành chính và dân sự.
Câu 2: Bộ phận nào dưới đây tạo nên giá trị xã hội của hàng hóa?

A. Chi phí sản xuất và lợi nhuận.
B. Giá trị tăng thêm và tư liệu sản xuất.

C. Giá trị sức lao động và tư liệu sản xuất.
D. Giá trị sức lao động và giá trị tăng thêm.
Câu 3: Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T đã báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thực hiện hình thức

A. tuân thủ pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.

C. thi hành pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 4: Nhận thấy mặt hàng mỹ nghệ do gia đình mình sản xuất có mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo tuy nhiên do dây chuyển sản xuất thủ công, dựa chủ yếu vào tay nghề của người lao động nên chi phí nhân công cao nên sức cạnh tranh thấp, hàng làm ra không bán được, anh M đã bàn với bố là ông B đầu tư máy móc để áp dụng công nghệ vào sản xuất. Tuy nhiên ông B kịch liệt phản đối cho rằng việc chuyển sang sản xuất bằng máy sẽ làm mất đi giá trị thẩm mỹ của sản phẩm. Trong trường hợp này ông B hiểu chưa đúng tác động nào của quy luật giá trị

A. Điều tiết sản xuất
B. Điều tiết lưu thông.

C. Kích thích lực lượng sản xuất
D. Phân hóa giầu nghèo
Câu 5: Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế nhà nước.
B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Kinh tế tư nhân.
D. Kinh tế tập thể.
Câu 6: Nhường nhịn, giúp đỡ người khác lúc sa cơ lỡ bước là việc làm thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây của công dân với cộng đồng?


A. Nhân nghĩa.
B. Thương người
C. Thân ái.
D. Trách nhiệm.

Câu 7: Anh A, B và C là những người chuyên sản xuất gạch để cung cấp cho thị trường tại địa phương X. Chất lượng gạch của cả 3 người được đánh giá là như nhau. Hiện tại, sản phẩm gạch nung của anh C đang chiếm 70% thị phần, anh A chiếm 17% thị phần và anh B chiếm 13% thị phần tại địa phương X. Để sản xuất ra một viên gạch, bình quân anh A phải chi phí hết 1.500 đồng, anh B phải chi phí hết 1.590 đồng và anh C chi phí hết 1.550 đồng. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất 1 viên gạch tại địa phương X gần sát với thời gian lao động cá biệt của người nào dưới đây?


A. Anh C
B. Anh A
C. Anh A và C
D. Anh B

Câu 8: Nhà hàng của chị K và nhà hàng của bà T cùng kinh doanh ăn uống trên phố X. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, chị K và bà T vẫn mở cửa đón khách tại nhà hàng. Phát hiện sự việc, anh H là cán bộ có thẩm quyền chỉ lập biên bản xử phạt chị K mà bỏ qua lỗi của bà T vì trước đó anh H đã vay của bà T số tiền 20 triệu đồng nhưng chưa trả. Thấy vậy, anh trai chị K là anh P làm nghề tự do đã tung tin nói xấu bà T làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của bà T. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?


A. Anh H, bà T và anh P.
B. Chị K, anh H và anh P.


C. Chị K, anh H và bà T.
D. Chị K, bà T và anh P.

Câu 9: Ông C là giám đốc, anh Q là phó giám đốc; anh V là trưởng phòng kinh doanh, anh S là kế toán cùng việc tại công ty X. Do giá xăng dầu tăng cao, ông C đã yêu cầu anh Q chỉ đạo anh V trực tiếp xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường. Sau khi nhận được phản ánh của người dân về thiệt hại trong quá trình sản xuất nông nghiệp do sử dụng nguồn nước ô nhiễm, anh L cán bộ cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử phạt. Do biết được mối quan hệ giữa anh S và anh L là bạn học cũ, ông C đã chỉ đạo anh S chuyển cho anh L một trăm triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bị anh S từ chối. Cho rằng anh V cấu kết với anh L để tố cáo mình, ông C đã sa thải anh V, còn anh Q tạo chứng bằng chứng giả vu khống anh S không hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đề nghị ông C chuyển anh xuống bộ phận hành chính. Vô tình biết được lý do mình bị điều chuyển, anh S đã làm đơn tố cáo chị K vợ anh Q, có hành vi bán các kit xét nghiệm không rõ nguồn gốc ra thị trường với số lượng lớn. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bình trong lĩnh vực lao động vừa vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh

A. Ông C, anh Q và anh V.
B. Ông C và anh Q.

C. Ông C, anh Q và bà K.
D. Ông C và bà K.
Câu 10: Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh T, chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. Anh T và ông Q.
B. Anh K và anh N
C. Anh K và ông Q.
D. Anh T và anh K.
Câu 11: Được chị T là trưởng phòng kinh doanh báo cáo về việc trong quý I/2020 số lượng đơn hàng bị trả lại vì lỗi khá nhiều. Ông D giám đốc đã triệu tập cuộc họp gấp để bàn và tìm giải pháp khắc phục, tại cuộc họp, anh M trưởng phòng sản xuất cho rằng, sở dĩ hàng hóa bị trả lại nhiều do mẫu mã đã lạc hậu với nhiều hàng hóa nhập khẩu cùng loại. Chị H thì cho rằng nguyên nhân một phần do công tác tiếp thị hàng hóa của công ty chưa thực sự hiệu quả. Việc tồn kho hàng hóa phản ánh chức năng nào của thị trường chưa được thực hiện

A. Chức năng thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng

B. Chức năng kích thích sản xuất

C. Chức năng điều tiết sản xuất


D. Chức năng thông tin.

Câu 12: Câu tục ngữ nào sau đây đề cập đến phạm trù danh dự?

A. Bỏ của chạy lấy người.
B. Gắp lửa bỏ tay người


C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
D. Cọp chết để da, người chết để tiếng.
Câu 13: Các chị B, C, D cùng là người kinh doanh thiết bị y tế. Khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, chị B bán dung dịch sát khuẩn không đạt chuẩn và còn tránh mặt khách hàng khi họ yêu cầu bồi thường. Chị D phát hiện chị C tích trữ một khối lượng lớn khẩu trang y tế nhằm bán với giá cao để trục lợi nên đã báo với bà M là lãnh đạo cơ quan chức năng. Sau khi bà M vô tình làm lộ thông tin và biết chị D là người tố cáo mình, chị C đã ném chất thải vào nhà chị D. Để trả thù chị C chị D đã viết bài tung lên mạng với nhan đề “ C kẻ côn đồ, vô giáo dục” với những lời nhục làm cho uy tín của chị C bị  ảnh hưởng và không bán được hàng, chị C đã viết đơn kiện chị D. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính, dân sự và không tuân thủ pháp luật?

A. Chị C và bà M .
B. Chị B , chị C và chị D

C. Chị B , chị C và bà M .
D. Chị B và chị D
Câu 14: Ông K có hành vi bao che cho người họ hàng nhà mình đang bị truy nã sống trong nhà mà không tố cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hành vi của ông K đã không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?


A. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.


C. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.

Câu 15: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng của cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí của mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sản xuất hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?


A. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm.
B. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp.


C. Giao kết hợp đồng lao động.
D. Bảo vệ lợi ích khách hàng.

Câu 16: Đang là học sinh 11, sau mỗi buổi học M, N, H không tham gia giúp đỡ gia đình việc nhà. M lấy lí do bận học để ngủ, N lấy lí do bận học để chơi game, H nói bận học để đi chơi. K là bạn học cùng lớp đã góp ý cho M, N, H cần phải biết lao động giúp đỡ gia đình bằng những việc phù hợp nhưng M, N, H vẫn không chịu thay đổi. Những ai dưới đây không xác định đúng trách nhiệm của bản thân đối với gia đình trong việc phát triển kinh tế?

A. Các bạn M, N, H và K.
B. Các bạn M, N và K.

C. Các bạn H, M và K.
D. Các bạn M, N và H.
Câu 17: Ai cũng cần tự hoàn thiện mình để phát triển và đáp ứng được

A. những nhu cầu của cuộc sống.
B. những đòi hỏi của xã hội.

C. niềm tin của gia đình, mọi người.
D. những yêu cầu của công việc.
Câu 18: Ba thanh niên là N, M và H là đều nhân viên của công ty Z trong ngày nghỉ cùng nhau  vào trung tâm thương mại X chơi, vừa đi xem quầy hàng, vừa ăn bánh ngọt. A là nhân viên bảo vệ nhắc nhở nội quy của trung tâm thương mại là khách không được ăn uống trong các quầy hàng. N và M lờ đi, vẫn điềm nhiên ăn tiếp. A nói với B là một nhân viên bảo vệ khác. A và B xông tới, dùng còng tay để còng tay N và M, vừa đánh vừa hô trộm để khách hàng khác tưởng N và M trộm cắp hàng hóa. N và M bị giữ lại đến tối mới được thả về, sau khi N, M, H lạy lục, van xin A và B nhiều lần. Do bị đánh, N và M đều bị thương tích ở mặt và người. Riêng N do vết thương khá nặng, N phải nghỉ việc, điều trị ở bệnh viện nhiều ngày. Trong thời gian nghỉ việc để điều trị N nhận được quyết định cho thôi việc của công ty Z. Còn H bị chuyển sang bộ phận khác làm việc do không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp nay những ai dưới đây vừa bị xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và vừa bị  xúc phạm nhân phẩm và danh dự của công dân?

A. Anh  N và anh H
B. Anh N

C. Anh N và anh M
D. Anh H và anh M, anh N

Câu 19: Sau khi nhận tiền thưởng của công ty cuối năm, anh D dùng toàn bộ số tiền đó để mua sắm các vận dụng cần thiết cho gia đình chuẩn bị đón tết. Do chưa xây dựng gia đình nền cô T dùng tiền thưởng để cùng bạn bè đi du lịch tại Phú Quốc. Chị Y dùng tiền đó để sửa lại nhà của mình, còn chị L thì dùng tiền thưởng để gửi tiết kiệm. Trong trường hợp trên tiền thưởng của những ai đã thực hiện chức năng thanh toán


A. Chị L và chị Y.
B. Anh D, cô T.

C. Chị Y và cô T.
D. Anh D, chị Y và cô T.
Câu 20: Trước diễn biến của dịch COVID – 19 ngày càng  phức tạp nhưng  không ít người  khi tham gia các hoạt động nơi  công cộng vẫn không đeo khẩu trang làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP  quy định phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.  Sự ra đời của quy định này thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật ?

A. Bản chất xã hội.
B. Bản chất giai cấp

C. Bản chất nhà nước.
D. Bản chất văn hóa.
Câu 21: Người nào thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm là nội dung của điều nào trong Bộ luật Hình sự 2015 ( sửa đổi bổ sung 2017) của nước ta?

A. Điều 104. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

B. Điều 102. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

C. Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

D. Điều 123. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Câu 22: Vợ chồng chị K, anh D có con trai 10 tuổi là cháu B; anh G, anh S là nhân viên ở một công ty nhà nước, trong đó anh S là anh họ của chị K. Một lần, được chị K nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh G đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tác điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh G đã đến gặp chị K yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị K tránh mặt, anh G đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị K. Biết được thông tin từ vợ, anh D là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh S đến nhà anh G để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh D, anh S vội vàng bỏ ca trực để cùng anh D đến nhà anh G. Tại đây, do anh G không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh S và anh D vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh G. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật?

A. Chị K và anh G
B. Anh D và anh S
C. Anh G và anh S
D. Anh G và anh D
Câu 23: Nội dung  nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa vợ với chồng trong quan hệ nhân thân?

A. Vợ, chồng phải tự tạo điều kiện học tập, phát triển cho bản thân.

B. Vợ, chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau

C. Vợ, chồng có quyền ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú.

D. Vợ, chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.
Câu 24: Biết tin em trai mình là anh D đang bị anh P bảo vệ của siêu thị X bắt giam tại nhà kho do nghi ngờ anh D có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị, vì đang bị cách ly y tế nên anh H đã tìm cách liên lạc với anh P đàm phán việc bồi thường nhưng bị anh P từ chối. Bức xúc trước việc anh P đăng tải hình ảnh anh D lên trang thông tin của siêu thị với lời lẽ quy chụp và xúc phạm, anh H đã ghép ảnh anh P với một nhân viên nữ của siêu thị rồi gửi cho vợ anh P tố cáo anh P đang ngoại tình, khiến vợ anh P gửi đơn yêu cầu ly hôn. Anh H và anh P cùng vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Bảo hộ về tính mạng sức khỏe.
D. Bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
Câu 25: Vợ chồng anh H và chị D kết hôn được 5 năm, trong thời gian chung sống, 2 vợ chồng anh chị có tích góp được tiền xây 1 căn nhà, chị D thì được bố mẹ đẻ tặng cho 1 căn hộ tại thành phố X. Vì không có nhu cầu sử dụng căn hộ đó nên chị D quyết định chuyển căn hộ đó sang dịch vụ cho thuê  làm mặt bằng kinh doanh và lợi nhuận thu được từ dịch vụ này trở thành nguồn sống duy nhất của gia đình anh chị. Sau 2 năm, số tiền thu được từ dịch vụ cho thuê này là hơn 200 triệu. Số tiền này được chị D cho em gái mình là K 100 triệu mà không hỏi ý kiến của anh H. Một thời gian sau, vì giá  nhà đất lên cao, chị D bàn với anh H bán căn hộ đó nhưng anh H không đồng ý vì anh cho rằng đó là tài sản chung của 2 vợ chồng, chị D không có quyền bán. Chị D không nghe theo nên anh H có hành vi chửi bới, xúc phạm vợ. K biết chuyện nên sang nhà chị gái, thấy bà Y mẹ anh H ở đó, vì nghĩ bà Y xúi anh rể không cho chị gái mình bán nhà nên K đã có thái độ coi thường, thiếu tôn trọng bà Y. Theo em, chị D có quyền bán căn nhà đó không và những ai vi phạm nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?


A. Chị D không có quyền bán/ chị D, anh H, chị K

B. Chị D có quyền bán/ Chị D, anh H.


C. Chị D không có quyền bán/ chị D, anh H.

D. Chị D có quyền bán phải được anh H đồng ý/ chị D, anh H.
Câu 26: Trong lưu thông, quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng


A. tổng thời gian để sản xuất ra hànghóa.


B. tổng số lượng hàng hóa được tạo ra trong quá trình sảnxuất.


C. tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sảnxuất.


D. tổng chi phí để sản xuất ra hàng hóa.

Câu 27: Để chuẩn bị đón bằng khen của cấp trên, ông K thủ trưởng cơ quan X đã xóa hết kỉ luật cho chị Y đồng thời tự ý khôi phục lại chức vụ trưởng phòng kinh doanh dù chị này đang trong thời gian bị kỉ luật. Biết chuyện, chị H đã ép ông K phải thăng chức cho mình lên quản đốc phân xưởng Z nếu không sẽ cung cấp toàn bộ sự việc cho báo chí. Lo sợ bị ảnh hưởng đến việc nhận bằng khen và uy tín bị giảm, ông K đành chấp nhận yêu cầu của chị H. Được chị H kể lại, vốn có mâu thuẫn với chị Y nên bà V đã vào trang cá nhân của mình tung tin công khai ông K có quan hệ tình cảm với chị Y khiến uy tín của ông bị giảm sút nghiêm trọng. Những ai sau đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông K, bà V và chị Y.
B. Ông K, chị Y và chị H.

C. Ông K và chị Y.
D. Chị Y và bà V.
Câu 28: Được nhà nước giao khoán 15ha để trồng cao su và bảo vệ rừng, ông M đã liên hệ với trung tâm khuyến nông huyện Y để được nhận sự hỗ trợ về khoa học và công nghệ. Được sự giúp đỡ của anh S cán bộ khuyến nông, ông M đã đầu tư dây chuyền trồng cao su và thu hoạch theo công nghệ mới nhờ vậy mà năng xuât lao động tăng cao, chi phí nhân công giảm gần một nửa. Ông M đã phát huy tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nội dung nào dưới đây?

A. nhận thức đúng về tính khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. lựa chọn nghành nghề, mặt hàng sản xuất có khả năng cạnh tranh cao.

C. thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn.

D. tiếp thu và ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tạo năng suất cao.
Câu 29: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động theo Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 là bao nhiêu ngày dưới đây?


A. Từ 25 đến 30 ngày.
B. Ít nhất 45 ngày.


C. Từ 30 đến 45 ngày.
D. Ít nhất từ 30 ngày.

Câu 30: Khoảng 07 giờ ngày 05-4-2018, Nông Văn T đang ở nhà thì nghe tiếng gà rừng gáy liền mang khẩu súng tự chế đi vào chân núi LA cách nhà T khoảng 200m để săn và kiểm tra những chiếc bẫy gà mà T đã đặt trước đó. Khi đến nơi, T thấy có tiếng gà rừng kêu trong một hủm đá có cây cỏ cao che khuất, thấy ngọn cây động và có mầu đỏ giống mào gà nên T liền dùng súng mang theo bắn vào trong hủm đá. Sau khi bắn thấy ông Hoàng Văn P chạy ra mặt bị thương tích chảy nhiều máu, T mới biết mình bắn trúng người. Ông P bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30%. Hành vi vi phạm của anh của T thuộc lỗi nào sau đây?

A. Cố ý gián tiếp.
B. Vô ý do cẩu thả.

C. Cố ý trực tiếp.
D. Vô ý do quá tự tin.
Câu 31: Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?

A. Dự kiến công ty X sẽ sản xuất thêm một triệu sản phẩm.

B. Công ty X chưa có dự kiến sản xuất thêm sản phẩm.

C. Công ty X đã bán ra một triệu sản phẩm.

D. Trong kho công ty X không còn sản phẩm nào.
Câu 32: Hồ Chí Minh nói “ Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”. ý nói đến công dân bình đẳng


A. trước pháp luật.
B. về trách nhiệm pháp lí.


C. về nghĩa vụ.
D. về quyền

Câu 33: Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải


A. hợp lí hóa sản xuất.
B. vay vốn ưu đãi.

C. nâng cao uy tín cá nhân.
D. sản xuất một loại hàng hóa.
Câu 34: Bố mẹ H  là ông N và bà M thấy gia đình nhà anh T giàu có, nên muốn cho con mình là chị H kết hôn với anh T để có cuộc sống sung túc, đàng hoàng. Bà biết, mặc dù anh T theo đuổi chị H đã lâu, nhưng chị H không có tình cảm gì và cũng không muốn kết hôn. Thấy con gái không chịu kết hôn với T ,  bố mẹ chị H đã nổi giận và nói sẽ từ con nếu không chịu kết hôn với anh T . Không khí gia đình nặng nề, căng thẳng, chị H sợ mang tiếng là bất hiếu nên cuối cùng đồng ý lấy T làm chồng. Bà M đã vui mừng thông báo cho anh T là chị H đã đồng ý cưới. Anh T lập tức về thưa chuyện với bố mẹ mình để quyết định ngày làm lễ ăn hỏi. Trên đường về nhà, do không quan sát anh T đâm vào chị P là chị gái của H đang đi vào đường ngược chiều, chị P nóng giận đã chửi bới T thậm tệ. Trong tình huống này những ai vừa vi phạm bình đẳng trong hôn nhân, gia đình vừa phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Ông N, bà M, bố mẹ anh T .
B. Ông M, bà M, anh T, chị P .

C. Anh T, chị P.
D. Ông N, bà M.
Câu 35: Công dân phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Không chấp hành quy định phòng dịch.
B. Làm giả con dấu để chiếm đoạt tài sản.

C. Tổ chức đưa người vượt biên trái phép.
D. Đăng nhập tài khoản công trực tuyến
Câu 36: Ông A có hành vi sử dụng biển số xe giả để trốn tránh cơ quan chức năng khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc là không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Thi hành pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 37: Hành vi làm hàng giả, kinh doanh hàng quốc cấm, gian lận để trốn thuế là nói đến biểu hiện nào dưới đây trong mặt hạn chế của cạnh tranh?

A. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương.

B. Lừa đảo khách hàng để trục lợi.

C. Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức.

D. Đầu cơ tích trữ, gây rối loạn thị trường.
Câu 38: Phát hiện ông chủ tịch huyện X là D làm giả hồ sơ và đã rút 500 triệu đồng tiền công quỹ của huyện X. Anh K chánh văn phòng đã xúi giục anh M là lao động tự do nhắn tin yêu cầu ông D nộp năm mươi triệu đồng nếu không sẽ tố cáo. (K ra điều kiện với M nếu nhận được 50 triệu đồng của ông D thì M phải đưa cho K 20 triệu đồng). Lo sợ bị phát hiện, ông D đã đồng ý và hẹn gặp anh M tại quán cafe Z để giao tiền. Xong việc M đã đưa lại cho K 20 triệu đồng theo như thoả thuận giữa K và M trước đó. Trong lúc giao tiền, chị T đã bí mật theo dõi và quay lại được toàn bộ clip cuộc thương lượng giữa D và M , vì trước đó chị T làm cùng cơ quan với anh K trong một lần đi muộn đã nghe được câu chuyện của anh K với anh M nên chị T đã bí mật theo dõi, quay clip rồi tố cáo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự, kỷ luật và trách nhiệm dân sự?

A. Mình ông D .
B. Ông D, anh K, anh M chị T .

C. Ông B, anh M và chị T
D. Ông D, anh K.
Câu 39: Đối với quá trình sản xuất, việc chú trọng phát triển đường sá, bến cảng, sân bay cũng chính là gắn liền với việc phát triển yếu tố nào dưới đây của tư liệu lao động?

A. Kết cấu hạ tầng.
B. Công cụ lao động

C. Hệ thống bình chứa.
D. Nguyên liệu lao động.
Câu 40: Khoản 1, điều 16 Hiến pháp năm 2013 của nước ta quy định” Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy định phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 41: Phát hiện chị K biết nguyên nhân cháu H bị dị ứng phải cấp cứu là do kem dưỡng da không đạt chuẩn do mình sản xuất, anh S nhờ em rể mình là anh P tìm cách buộc chị K phải giữ im lặng. Anh P bí mật rủ bạn là anh X đón đường đe dọa giết con gái chị K để gây áp lực. Sau khi gửi con gái về quê ngoại, chồng chị K là anh Q đã bịa đặt thông tin về anh S và anh P đưa lên mạng xã hội khiến uy tín của hai người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai sau đây không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. Anh S, anh P và anh X.
B. Anh S, anh Q và chị K.

C. Anh P, anh Q và cháu H
D. Anh Q, cháu H và chị K.
Câu 42: Nghi ngờ chị T là người mấy tuần trước có hành vi lừa đảo, giao bán cho công ty mình khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Đang đứng ở cổng công ty, anh Q, phó giám đốc công ty Z, chỉ đạo anh X là bảo vệ, bắt giữ chị T giải về đồn công an
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 Anh L là công an viên nghi ngờ cháu D học sinh lớp 11 là hàng xóm ăn chộm điện thoại của con trai mình nên đã đón đường cháu D trên đường đi học về để chửi bới và lục cặp cháu D nhưng không thấy điện thoại. Thấy anh L đang lục cặp cháu D, anh H là cháu vợ của anh L đã xông vào trói và giải cháu D về một ngôi nhà hoang gần đó để tra hỏi và bát cháu D phải nhận tội. Biết chuyện vợ mình bị bắt, anh K đến công ty Z gặp giám đốc M hỏi chuyện. Trong lúc hai bên to tiếng, anh K không kiềm chế, đánh ông M bị thương.Tức giận, ông M chỉ đạo anh X bắt và giam anh K vào nhà kho của công ty. Trong trường hợp này những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?


A. Ông M, anhQ và anh H.
B. Anh K, anh H, anh L anh Q và anh X.

C. Anh X, ông M,anh cháu D
D. Anh X, anh H, ôngM và anh Q.
Câu 43: Cạnh tranh là một quy luật kinh tế tồn tại

A. chủ quan
B. quan trọng
C. cần thiết
D. khách quan
Câu 44: Trên thị trường, khi khẩu trang  không đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng khiến giá cả của mặt hàng này tăng cao. Hiện tượng trên phản ánh biểu hiện nào dưới đây của quan hệ cung - cầu?


A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả.


C. Giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.
D. Dịch bệnh ảnh hưởng tới cung - cầu.

Câu 45: Điều 174 của Bộ luật hình sự 2015 ( sửa đổi bổ sung 2017) quy định Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bao nhiêu thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm?

A. Từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

B. Từ 7.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng.

C. Từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

D. Từ 2.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng.
Câu 46: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi cầu tăng làm cho sản xuất kinh doanh mở rộng khiến cung tăng, trường hợp này biểu hiện nội dung nào dưới đây của quan hệ cung cầu?

A. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung  - cầu.

B. Cung  - cầu độc lập với nhau.

C. Cung  - cầu tác động lẫn nhau.

D. Cung  - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.
Câu 47: Gia đình tạo ra cho mỗi thành viên một môi trường sống an toàn, lành mạnh, là nơi con cái được yêu thương, trở thành nguồn vui và sự động viên cho cha mẹ. Nội dung trên đề cập đến chức năng nào dưới đây của gia đình?

A. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái
B. Chức năng tổ chức đời sống gia đình

C. Chức năng duy trì nòi giống
D. Chức năng kinh tế
Câu 48: Người có hành vi gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam thì sẽ bị xử phạt với mức phạt nào dưới đây?


A. Từ 07 năm đến 17 năm.
B. Từ 07 năm đến 15 năm.

C. Từ 05 năm đến 15 năm.
D. Từ 05 năm đến 17 năm.

Câu 49: Tiệc sinh nhật lần thứ 20 của mình H đã tổ chức vô cùng hoành tráng, tổng chi phí hết 1.380.000 đồng. Trong đó, tiền bánh sinh nhật là 300.000 đồng, mua 1 bó hoa hết 200.000 đồng cộng 30.000 đồng phí ship, bánh kẹo và nước ngọt hết 500.000 đồng, tiền hát Karaoke hết 300.000 đồng, tiền gửi 10 cái xe đạp hết 50.000 đồng. Vậy, số tiền nào dưới đây trong tổ chức sinh nhật đã chi cho hàng hóa hữu hình?

A. 1.300.000 đồng
B. 1.000.000 đồng.
C. 1.030.000 đồng.
D. 380.000 đồng.
Câu 50: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Theo điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP sẽ vi phạm quyền nào và bị xử phạt hành chính với số tiền nào dưới đây?


A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự / Bị phạt tiền từ 5.000.000 đ đến 7.000.000 đ.


B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và nhân phẩm/ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đ đến 15.000.000 đ.


C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm/ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ.


D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm /Bị phạt tiền từ 5.000.000 đ đến 10.000.000 đ.
----------- HẾT ----------
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